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STT Đ.Vị S.Lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

1 Tủ 1 118.647.900 118.647.900
Schneider/ 
Indonesia

2 Tủ 1 115.453.100 115.453.100
Schneider/ 
Indonesia

3 Tủ 1 225.638.400 225.638.400
Schneider/ 
Indonesia

5 Tủ 1 444.324.000 444.324.000
Schneider/ 
Indonesia

6 Tủ 1 351.175.100 351.175.100
Schneider/ 
Indonesia

7 Tủ 1 495.495.000 495.495.000
Schneider/ 
Indonesia

Chân thành cảm ơn Quý Công ty quan tâm đến sản phẩm của Công ty Cổ Phần USAKAN Việt Nam

BẢNG GIÁ
Mô tả hàng hóa

CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM

Đồng Trì, Tứ Hiệp, Thanh Trì, TP Hà Nội

Nguyễn Ngọc Khánh Giám đốc

0978 61 73 63 0886 68 77 16

khanh.usakan@gmail.com / usakanvietnam@gmail.com

Ngày BG 01.2025 Cho đến khi có BG mớiHiệu lực BG

Tủ TT DM1-A 630A 24kV 20kA/1s
+ Dao cách ly và tiếp địa
+ Máy cắt SF6, motorized 220 VAC
+ CTs: 50-100/5-5A (ESITAS)
+ LV box & Relay P3U20 48-230V
+ Sấy nhiệt 50W-220VAC. Mã hàng - V-
DM1A630A-40A_NC

Tủ trung thế IM 630A 24kV 20kA/1s
+ Dao cắt tải và tiếp địa
+ Chống sét van 24kV
+ Sấy nhiệt 50W-220VAC
Mã hàng -V-IM630A-9A_NC

Tủ trung thế DM2 630A 24kV 20kA/1s
+ Máy cắt SF6, motorized 220VAC
+ CTs: 100-200/5-5A (ESITAS)
+ VTs: 22/0.11/0.11 kV (ESITAS)
+ LV box & Relay P3U20 (48-230V)
+ Sấy nhiệt 50W-220VAC
Mã hàng - V-DM2630A

Tủ máy cắt trung thế loại Drawout 24kV 
630A 20kA/s - Rơ le P3 - 50/50 ; 50N/51N. 
Mã hàng DM1-W 24kV

Tủ trung thế GBC-B 630A 24kV 20kA/1s
+ CTs: 100-200/5-5A (ESITAS)
+ VTs: 22/0.11/0.11 kV (ESITAS)
+ KWH by EVN
+ Sấy nhiệt 50W-220VAC
Mã hàng - V-GBCB630A-10A_L1

Tủ trung thế QM 200A 24kV 20kA/1s:
+ Dao cắt tải và tiếp địa
(Chưa bao gồm Fuse)
+ Sấy nhiệt 50W-220VAC
Mã hàng - V-QM630A-2A_NC



8 Tủ 1 500.500.000 500.500.000
Schneider/ 
Indonesia

9 Tủ 1 643.500.000 643.500.000
Schneider - GH 

16 tuần

10 Bộ 1 28.434.500 28.434.500
Schneider/ 
Indonesia

Địa điểm giao hàng Tại kho Bên BÁN - Tứ Hiệp, Thanh Trì, TP Hà Nội

Ghi chú

Tiêu chuẩn hàng hoá Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng

Thời gian giao hàng Đàm phán trước khi ký hợp đồng

Phụ kiện SM6 (tấm ốp đầu hồi mỗi dãy tủ, 
cần thao tác, tài liệu …)

Tủ Máy Cắt chân không 630A, 20kA/1s,  - 
Rơ le P3 - 50/50 ; 50N/51N + Lắp thêm VT 
để có bảo vệ 27 + 59. SM6-DMVL-A-24kV 
(20kA/1s)

Tủ Máy Cắt chân không 630A, 20kA/1s -  - 
Rơ le P3 - 50/50 ; 50N/51N. Mã hàng SM6-
DMVL-A-24kV (20kA/1s)

CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM

Xin chân thành cảm ơn Quý Công ty

Số Tài Khoản 9786173636 - Tại ngân hàng ACB - Chi Nhánh Thăng Long - Hà Nội

Điều kiện thương mại Đặt cọc 30%, giá trị còn lại thanh toán trước khi giao hàng

Bảo hành sản phẩm Trong phạm vi 12 tháng kể từ ngày giao hàng
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